
TUẦN: 44/2022-2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân An, ngày 25 tháng 05 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
(Từ ngày 29 tháng 05 năm 2023 đến ngày 04 tháng 06 năm 2023)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp:60 phút)
Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45') 

Tên lớp học Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.MTT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

SÁNG
CẮT MAY

QUẦN ÂU NAM NỮ
CẮT MAY

QUẦN ÂU NAM NỮ
QL CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM
CẮT MAY

QUẦN ÂU NAM NỮ
QL CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM
QL CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM

SHCN
7h-7h45'

3H 4H 4H 4H 4H 4H

GVCN: 
ĐẶNG

 HỒNG HOÀNG

Cô Trang Cô Trang Cô Tiên Cô Trang Cô Tiên Cô Tiên
SHCN. Phòng A1.05  Phòng A1.05 Phòng A1.05  Phòng A1.05 Phòng A1.05  Phòng A1.05

CHIỀU CẮT MAY
QUẦN ÂU NAM NỮ

CẮT MAY
QUẦN ÂU NAM NỮ

CẮT MAY
QUẦN ÂU NAM NỮ

CẮT MAY
QUẦN ÂU NAM NỮ

SHCN
13h-

13h45'

3H 3H 3H 3H
Cô Trang Cô Trang Cô Trang Cô Trang

 Phòng A1.05  Phòng A1.05  Phòng A1.05  Phòng A1.05
Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần
TA.TC.SCT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

2

(Nhóm 1) SÁNG
BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY MAY 2 K

SHCN
7h-7h45'

3H 4H 4H 3H

GVCN: 
NGUYỄN 

HOÀI  PHƯƠNG

Thầy Phương Thầy Hải Thầy Phương Thầy Phương
SHCN. Phòng  A1.04 Phòng  A1.04 Phòng  A1.04 Phòng  A1.04

CHIỀU BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY MAY 2 KIM BDSC MÁY MAY 2 KIM

SHCN
13h-

13h45'

3H 3H 3H 3H 3H

Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương
Phòng  A1.04 Phòng  A1.04 Phòng  A1.04 Phòng  A1.04 Phòng  A1.04

- 1 -

USER
USER:


USER

66//87

USER

59

USER
USER:


USER

65/65

USER

31


USER

111/135



Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần
TA.TC.SCT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

3

(Nhóm 2) BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ

3H 4H 4H 4H

GVCN: 
NGUYỄN 

HOÀI  PHƯƠNG

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng

SHCN. Phòng  A1.03  Phòng  A1.03  Phòng  A1.03  Phòng  A1.03

BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ BDSC MÁY VĂT SỔ

3H 3H 3H 3H

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng

Phòng  A1.03 Phòng  A1.03 Phòng  A1.03 Phòng  A1.03

Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần
TA.TC.SCT.1.21 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

4 THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆPGVCN: 
ĐỖ MINH HẢI

- 2 -

USER

48/66

USER

/135

USER

/135

USER

/135

USER

/135

USER

/135

USER

86/135


USER
USER:
104/150



TA.TC.MTT.1.21 Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Bến Lức) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

5

SÁNG

THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆP
GVCN: 

NGUYỄN THỊ 
THANH NHUNG

SHCN
7h-7h45'

CHIỀU

SHCN
13h-

13h45'

TA.TC.MTT.2.21 Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

6

SÁNG

THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆPGVCN: 
HUỲNH 

THÚY TIÊN

SHCN
7h-7h45'

CHIỀU

SHCN
13h-

13h45'

                                     HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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